XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DỊCH THUẬT VÀ QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ NHÂN VĂN NỔI BẬT CỦA CÁC DANH NHÂN QUẢNG BÌNH 

PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC “DU LỊCH VĂN HÓA VÀ TRÍ THỨC”

TS. ĐINH GIA HƯNG
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Tham luận này đề cập đến cơ sở và lý do xây dựng chiến lược dịch thuật và quảng bá những giá trị nhân văn của danh nhân Quảng Bình từ xưa đến nay. Lập luận và minh chứng không chỉ có thể được ứng dụng đối với tỉnh Quảng Bình mà những đề xuất này còn có giá trị tham khảo đối với các tỉnh thành khác trong định hướng lưu giữ, phát huy và quảng bá hệ giá trị nhân văn phục vụ cho công tác du lịch và giới thiệu cho công chúng trong nước và quốc tế.

1. Bối cảnh

Văn hóa và du lịch luôn có một mối quan hệ mật thiết và củng cố lẫn nhau. Vùng đất nào cũng có những tiềm năng lớn lao về du lịch tự nhiên, cộng hưởng với những giá trị nhân văn mà cư dân địa phương đã dày công vun đắp trong tiến trình phát triển vùng miền nhằm phục vụ cho các bình diện sống quan trọng: văn hóa, tư tưởng, tinh thần, giáo dục và phát triển. Đối với Quảng Bình, những giá trị du lịch mà tỉnh có được là rất lớn, đặc biệt về chính danh là sự kiện động Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO thuộc Liên Hiệp quốc công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Trong hệ giá trị chung mà Quảng Bình có được để phục vụ cho công tác du lịch, nhất là du lịch văn hóa - trí thức, không thể không tính đến việc xây dựng, thực thi và quảng bá những chiến lược giới thiệu những bình diện và thành quả tiêu biểu về văn hóa - văn chương - tinh thần - tư tưởng của nhân dân và danh nhân Quảng Bình.

Việc xét đến những đề án kiểu này, thông qua việc thu thập tư liệu và dịch thuật những hệ giá trị nhân văn ấy ra một ngoại ngữ phổ biến toàn cầu như tiếng Anh chẳng hạn có những cơ sở và minh chứng của nó. Quảng Bình, thông qua những kết quả đạt được từ những hội thảo về danh nhân của tỉnh như hội thảo tổ chức năm 2011 về cụ Hoàng Kế Viêm và những nghiên cứu của các nhà Quảng Bình học như tác phẩm “Quảng Bình nhân vật chí” liệt kê 82 danh nhân hay nghiên cứu về giá trị nhân văn của danh nhân Quảng Bình của tác giả Nguyễn Khắc Thái và những tài liệu khác đã cho thấy được tầm cỡ nhân văn của tỉnh xứng đáng được lưu truyền. Mặt khác, quảng bá bằng cách tuyển dịch phục vụ cho công tác du lịch văn hóa - trí thức - một khái niệm cộng gộp có lẽ còn mới ở nước ta để góp phần cộng hưởng giá trị du lịch sinh thái Quảng Bình vốn đã rất nổi tiếng và còn được tiếp tục khai phá sâu rộng.

Đây có thể xem là một trong những đề xuất đầu tiên mang tính suy tư và tái định hướng cho việc ứng dụng các giá trị văn hóa - văn học - tinh thần vào việc quảng bá hình ảnh đa diện đa sắc và độc đáo của Quảng Bình song song với việc phát triển “nền công nghiệp không khói” dựa trên nền tảng di sản văn hóa tầm cỡ thế giới mang tính vật thể; góp phần đưa Quảng Bình lên một vị thế mới về du lịch tại Việt Nam và khu vực. Ngoài ra, dự án này cũng hướng đến việc trao đổi văn hóa du lịch của Quảng Bình với cộng đồng du khách nội địa và quốc tế, nhất là cộng đồng du khách nói tiếng Anh. Đây cũng là một nét hấp dẫn mới về chất của du lịch Quảng Bình thông qua việc du khách có ý hướng tìm hiểu thêm về văn hóa phi vật thể đặc sắc của tỉnh, nhất là về giá trị danh nhân Quảng Bình. Đây là một cách lưu giữ và truyền bá giá trị phi vật thể đặc trưng này trong định hướng khai thông và cộng hưởng giá trị với cộng đồng quốc tế thông qua con đường dịch thuật. 

Trong bối cảnh chung về sự giao lưu những giá trị nhân văn, nhất là của danh nhân các vùng miền trên thế giới ngày càng phát triển sâu rộng thì một đề xuất dịch thuật và quảng bá giá trị tinh thần và văn hóa của các danh nhân Quảng Bình sẽ góp phần ảnh hưởng tích cực đến những động thái chính sách văn hóa địa phương và cả nước. Từ đó góp phần vào việc khơi dậy một tiềm năng mà tác giả bài viết gọi là “du lịch văn hóa - trí thức” mà giới chức lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có thể xem xét cẩn trọng và tiên phong đi đầu trong sáng kiến thúc đẩy sự cộng hưởng giữa các giá trị tinh thần đỉnh cao từ sự đóng góp nhân văn của nhiều lớp thế hệ danh nhân địa phương và nền du lịch văn hóa vốn chỉ mới khai thác một phần nào từ kho tàng di sản thiên nhiên to lớn của mình.

Xét dự án này trong bối cảnh gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn của danh nhân Quảng Bình mang lại, đây có thể xem là một đề án khả thi về mọi phương diện: chính trị - văn hóa - giáo dục - kinh tế - giao lưu quốc nội và quốc tế. Nếu được nghiên cứu cẩn trọng và triển khai nhất quán trong một khoảng thời gian nhất định, đề án sẽ mang lại cho tỉnh những nguồn lợi không nhỏ.

2. Đề xuất

Một chiến lược dịch thuật và quảng bá những giá trị văn hóa - tinh thần của nhiều thế hệ danh nhân Quảng Bình chắc chắn là một trong những đề xuất hệ trọng đối với những giới chức có trách nhiệm trong việc chăm lo phát triển văn hóa và du lịch địa phương. Đây là một cách tiếp cận “từ dưới lên” và “từ trên xuống” đảm bảo được sự hài hòa giữa tầm nhìn nhân dân và lãnh đạo có liên quan. Đó là một đề án đa diện, đa ngành đòi hỏi phải có những nghiên cứu, thảo luận và bàn bạc của nhiều bên: giới lãnh đạo, giới trí thức, giới khảo cứu, nghiên cứu, giới sử học, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh và cả cộng tác viên nước ngoài nữa.


2.1. Khâu “đồng thuận chính trị”

Muốn khả thi và thực tế, đề án phải nhận được sự tán thành về những phương diện quan trọng, là nguyên tắc để xác định cách thực thi dự án. Ví dụ, việc xác định ai là “danh nhân Quảng Bình” và số lượng danh nhân từ trước đến nay là bao nhiêu để đưa vào thông tin dự án. Có thể tham khảo một số đề xuất như của tác giả Đỗ Bang về “tiêu chí danh nhân” và những “ngoại lệ” cần xem xét nhằm đảm bảo tính khách quan, tính “nhân văn đúng thật” và tính “đại diện” nhằm đảm bảo khái niệm “danh nhân” Quảng Bình. Như vậy, phải làm rõ những bình diện được đưa vào qua đó thể hiện được bức tranh tổng thể về “tính nhân văn Quảng Bình” thông qua những thành quả mà các thế hệ danh nhân tỉnh nhà đạt được. Chẳng hạn ngoài văn hóa quân sự, văn hóa văn chương, văn hóa chính trị và tư tưởng thì có nên đưa vào dự án những nhân vật và tác phẩm mang tính tâm linh, tôn giáo hay không. Thường thì “danh nhân” gắn với khái niệm trung tâm là “văn hóa” nên cần có những quy chiếu rõ rệt mang tính phổ quát và phù hợp về những “thành tố văn hóa”. 

Trong một tác phẩm nhan đề “Các nhà Lãnh đạo Văn hóa thế giới thế kỉ XX và XXI” của tác giả Jennifer Durham Bass, những bình diện văn hóa sau được nêu làm tiêu chí chọn những nhân vật tiêu biểu. Đó là điện ảnh; kiến trúc; âm nhạc cổ điển; múa; kịch nghệ; hội họa; nhiếp ảnh; thơ ca; âm nhạc phổ thông; điêu khắc; truyền hình và văn xuôi. Chúng ta có thể tham khảo sự phân loại này, chọn và bổ sung những mặt chưa có trong danh mục này để phản ánh được ý hướng văn hóa của ta. Ví dụ, “văn hóa quân sự” có nên được xếp vào loại “văn hóa” hay “quân sự” hay không. Một điều có thể gây tranh luận là một số nhân vật trong lĩnh vực chính trị có nên được xem xét đưa vào danh mục danh nhân không, nếu nhân vật ấy đảm bảo được “tính nhân văn và các đặc điểm của nó”. Như vậy, trong việc tuyển chọn này, những thành viên trong ban tuyển chọn phải đạt được sự đồng thuận (theo nguyên tắc đa số) về các tiêu chí danh nhân và số lượng danh nhân có thể đại diện được cho các lĩnh vực nhân văn đã được nêu rõ. Văn hóa ngoài những đặc tính chung ra, còn có một đặc điểm là “độc đáo và độc sáng” nữa, nên việc phân loại danh nhân cũng nên dựa theo sự phân tầng tiêu chí này. Chẳng hạn như nhân vật Nguyễn Hàm Ninh nổi tiếng về trí tuệ nhân văn và dịch thuật thơ ca trác tuyệt được lưu truyền trong sử thơm của tỉnh. Điều này góp phần vào nỗ lực xác lập bản sắc danh nhân Quảng Bình trong tương quan so sánh hệ giá trị với các tỉnh thành khác trong nước. 


2.2. Tính khoa học

Một dự án như thế này về nguyên tắc cũng tuân thủ những phẩm tính của một nghiên cứu: tính hiệu lực, độ tin cậy, tính đại diện và tính khái quát, cho dù trong lĩnh vực nhân văn và “danh nhân” có trừu tượng hơn. Việc xây dựng và thực thi một chiến lược dịch thuật và quảng bá như thế không thể không tính đến việc thu thập các “chứng cứ, dữ liệu và tư liệu”, kể cả “văn hóa truyền khẩu”: những danh nhân ấy đã để lại những tác phẩm nào? Những nhà nghiên cứu đã xuất bản được những ấn phẩm nào uy tín về các danh nhân này? Những kỷ yếu khoa học nào đồng xác nhận giá trị danh nhân? Các nhà khoa học nước ngoài nào viết về danh nhân Quảng Bình? Cộng đồng người Việt ở nước ngoài có những công trình nào về danh nhân Quảng Bình? Đây là những câu hỏi không thể bỏ qua trong tiến trình xây dựng, triển khai và hoàn thành dự án. 

Các thành viên dự án là những nhà khoa học hàng đầu, có uy tín lớn trong cộng đồng nghiên cứu; kết hợp những nhà khoa học, học giả (độc lập) trong và ngoài tỉnh trong những lĩnh vực văn hóa học, nghệ thuật học, “Quảng Bình học”, ngôn ngữ học, sử học và truyền thông. 


2.3. Lịch sử dự án

Đây không phải là một “chiến lược và đề án mới toanh”. Chúng ta cũng đã có một số dự án tiêu biểu về việc giới thiệu những hệ giá trị Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, phục vụ cho công tác du lịch, văn hóa, nghiên cứu và giao lưu quốc tế. 

Chẳng hạn trước đây, hai nhà văn hóa lớn là Nguyễn Khắc Viện và Hữu Ngọc đã thực hiện công việc lớn là chủ biên bộ sách “Vietnamese Studies” gồm hơn 30 cuốn bằng tiếng Anh về nhiều lĩnh vực như văn thơ, giáo dục, miền núi và chính sách Việt Nam cho cộng đồng quốc tế và giới nghiên cứu tham khảo. Dù dự án này chưa hoàn thiện nhưng đây có thể được xem là một mẫu mực để chúng ta tham khảo, tuy rằng đây là bộ sách chỉ giới thiệu những nét khái quát về nhiều bình diện trọng yếu của Việt Nam. Những ai chịu trách nhiệm phát triển đề án dịch thuật và quảng bá danh nhân Quảng Bình này có thể xem đây là một kinh nghiệm quý báu về những thành tựu và những mặt cần cải thiện để tỉnh Quảng Bình lần đầu tiên thực hiện được một chương trình văn hóa lớn này và cũng là tấm gương cho các tỉnh thành khác học tập.


2.4. Các bình diện giá trị văn hóa danh nhân

Các thành viên dự án phải đạt được sự đồng thuận về mảng chủ đề để làm cơ sở tập hợp tư liệu tuyển biên/dịch và số lượng của mỗi chủ đề cho phù hợp với mục tiêu dự án. Theo đề nghị của tác giả bài viết, nên xác định một bộ tư liệu dịch sang tiếng Anh gồm 50 cuốn theo các mảng đề tài sau:

- Sách giới thiệu chung về danh nhân và văn hóa Quảng Bình.

- Sách giới thiệu về văn hóa tinh hoa của danh nhân tiêu biểu.

- Sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của một số danh nhân 
tiêu biểu.

- Sách giới thiệu về những thành tựu nhân văn của danh nhân Quảng Bình về văn, thơ, biên khảo của giới nghiên cứu hàng đầu.

- Dịch thuật một số tác phẩm sáng tạo tiêu biểu của các danh nhân.

Danh mục đề nghị này có thể chưa đầy đủ, nhưng là ý hướng để các thành viên trong dự án xem xét và chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn thiện. Từ đó mới xác định tư liệu để phân số lượng dịch thuật.

Một số mảng đề tài nêu trên ngoại trừ những tư liệu có sẵn cần phải có một kế hoạch biên soạn theo hướng các thành viên dự án đề xuất ý kiến lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để đặt hàng các nhà nghiên cứu, giáo chức, học giả và nhà văn hóa (đồng) biên soạn. Đây là một công việc nền tảng quan trọng cần xác định thời gian thực hiện và hỗ trợ tài chính tương xứng.

2.5. Khía cạnh pháp lý

Tất cả các tài liệu được dịch sang tiếng Anh đều phải có hợp đồng chuyển nhượng tác quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ.


2.6. Cộng tác với dịch giả - biên tập viên nước ngoài

Đây là đề án dịch thuật quan trọng, phục vụ cho công tác du lịch văn hóa - trí thức Quảng Bình nên ban chủ nhiệm dự án phải tính đến việc mời một số chuyên gia và biên tập viên nước ngoài, lý tưởng nhất là từ các nước bản ngữ tiếng Anh như Hoa Kỳ, Anh, Úc hợp tác dịch và biên tập nhằm đảm bảo chất lượng dịch thuật tầm quốc tế và hỗ trợ tốt nhất đối với việc đọc hiểu - tiếp nhận những hệ giá trị tinh thần - văn hóa đỉnh cao của danh nhân Quảng Bình với cộng đồng (du khách) thế giới. Đây cũng được xem là một kinh nghiệm quý báu về việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch - văn hóa - giao lưu quốc tế, từ đó tạo động lực thực hiện một số đề án văn hóa mới cho tỉnh nhà liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ.


2.7. Cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động phục vụ việc quảng bá

Cần có một địa điểm cũ hay mới phục vụ việc trưng bày, bán sách và tổ chức các hoạt động giao lưu các giá trị nhân văn của danh nhân Quảng Bình.

Có thể cho xây dựng một Trung tâm Giao lưu Văn hóa Du lịch Quảng Bình. Đây là một không gian đặc biệt có nhiều giao diện mang tính tương tác văn hóa gồm có nhiều phòng: phòng tư liệu và sách về Quảng Bình (mọi thứ tiếng và mọi tài liệu thu thập được, kể cả 50 quyển tiếng Anh trong dự án này); phòng giới thiệu và bán sách về du lịch, văn hóa và danh nhân Quảng Bình; phòng trưng bày những hiện vật (nếu có) của các danh nhân; phòng thuyết trình - trình diễn - chiếu phim và các phòng hành chính - chức năng hỗ trợ.

Nhân viên của các phòng này phải có trình độ văn hóa - lịch sử cao, có trình độ ngoại ngữ (nhất là Anh ngữ) cao để có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đón tiếp, giới thiệu và hỗ trợ/tiến hành giao lưu văn hóa với du khách nước ngoài.

Các hoạt động ở đây là giới thiệu/bán sách, tổ chức các buổi thuyết trình và mời diễn giả trong và ngoài tỉnh nói chuyện với người nước ngoài về các giá trị nhân văn của danh nhân Quảng Bình. Thậm chí có thể tổ chức diễn kịch bằng tiếng Anh về cuộc đời và sự nghiệp của một số danh nhân tiêu biểu Quảng Bình cho du khách nước ngoài thưởng thức.

Ngoài ra, còn có thể tiến hành một hoạt động nữa là giới thiệu các thành tựu nhân văn nổi trội của các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu và giới văn nghệ sĩ đương thời nhằm đem lại cho du khách trong nước và nước ngoài những ý niệm về sự tiếp nối giá trị danh nhân của tiền nhân Quảng Bình; đem lại một hình ảnh sinh động và liền mạch về hệ giá trị nhân văn xưa - nay của tỉnh nhà và góp phần vào việc quảng bá hình ảnh văn hóa - sinh thái - con người Quảng Bình ra cả nước và cộng đồng quốc tế, xứng với những giá trị thâm nghiêm và sáng tạo đầy tính nhân văn của danh nhân Quảng Bình.


2.8. Khía cạnh tài chính

Đây là một đề án cần rất nhiều nỗ lực trí tuệ và tâm huyết của nhiều bên, nên để được thực thi triệt để và nhất quán, đề án cần nhận được sự tài trợ đúng mức từ chính quyền địa phương và các sở, ban ngành liên quan. Sự tài trợ dựa trên cơ sở thẩm định dự án trình lên theo một lộ trình nhất định và rõ ràng về các mặt dự án, kể cả thời gian thực hiện.

3. Kết luận

         Một dự án dịch thuật và quảng bá những giá trị nhân văn nổi bật của danh nhân Quảng Bình nhằm phục vụ cho công tác du lịch văn hóa - trí thức tỉnh nhà phản ánh một nhận thức song hành và bổ sung kịp thời và lâu dài cho những giá trị du lịch sinh thái/tâm linh mà Quảng Bình có được. Những thành tựu mà rất nhiều thế hệ danh nhân Quảng Bình đạt được từ xưa đến nay được chứng minh trong những bài viết/tài liệu nghiên cứu và những hội thảo chuyên ngành khẳng định một điều rằng, việc thu thập, biên soạn, tuyển chọn, tuyển dịch và quảng bá có hệ thống những giá trị nhân văn đa dạng, sâu rộng và độc đáo của danh nhân Quảng Bình cùng những cơ sở vật chất, nhân lực và hình thức sinh hoạt phù hợp là một động thái, một nỗ lực văn hóa - tư tưởng tương hợp với tầm cỡ giá trị du lịch. Dẫn đầu là di sản văn hóa thế giới tại Quảng Bình sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng tầm cỡ hình ảnh vùng miền và con người tỉnh nhà lên một phức thể giá trị thiên nhiên - nhân văn có hấp lực bổ ích và lâu dài với du khách, cộng đồng trong nước và quốc tế. Nhận thức trọng yếu này hy vọng sẽ lan tỏa đến giới lãnh đạo chính trị/văn hóa/giáo dục Quảng Bình để những giá trị xưa nay của tiền nhân tiêu biểu của tỉnh không chỉ nằm yên trong những huyền thoại truyền miệng, trong các tài liệu quốc ngữ nằm rời rạc khó tiếp cận mà còn được tiếp biến thành những giá trị linh hoạt, sống động mang tính đa phương tiện; để những giá trị văn hóa đỉnh cao Quảng Bình nhờ danh nhân tỉnh nhà kiên tâm tạo lập song hành với văn hóa phổ thông và các giá trị khác giao hòa phổ lưu du lịch rộng lớn, nhằm bắc nhịp cầu quan trọng và đầy cảm hứng cho các thế hệ nhân dân Quảng Bình tiếp nối và phát triển. Từ đó góp phần tạo thành một nền văn hóa nhân văn bền vững, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác văn hóa - du lịch giữa tỉnh Quảng Bình, du khách và cộng đồng khác. Thực hiện được những điều này, di sản đậm đà bản sắc của danh nhân Quảng Bình sẽ còn mãi và ảnh hưởng tích cực đến tương lai của Quảng Bình và nền du lịch còn non trẻ của mình
